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(40 câu trắc nghiệm)


Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: .............................
Câu 1: Công suất được xác định bằng

A. công thực hiện đươc trên một đơn vị chiều dài.     B. giá trị công thực hiện được.

C. công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
    D. tích của công và thời gian thực hiện công.
Câu 2: Chuyển động tròn đều có

A. chu kì tỉ lệ với thời gian chuyển động.
B. vectơ vận tốc không đổi.

C. tốc độ góc phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo.
D. tốc độ không đổi.
Câu 3: Chọn ý sai. Một vật chuyển động đều trên đường tròn có bán kính xác định thì


A. quỹ đạo là đường tròn.
B. tốc độ dài là không đổi.


C. tốc độ góc không đổi.
D. vectơ gia tốc không đổi.

Câu 4: Chọn đáp án đúng khi nói về vectơ gia tốc của vật chuyển động tròn đều.

A. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc.
B. luôn vuông góc với vectơ vận tốc.

C. có độ lớn bằng 0.
D. giống nhau tại mọi điểm trên quỹ đạo.
Câu 5: Áp lực là

A. lực ép có phương song song với mặt bị ép.

B. lực ép có phương trùng với mặt bị ép.

C. lực ép có phương tạo với mặt bị ép một góc bất kì.

D. lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
Câu 6: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là
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Câu 7: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của công

A. N/m.
B. cal.
C. kg.m2 /s.
D. N/s.
Câu 8: Trường hợp nào, hệ vật không được coi là hệ kín

A. Hệ không chịu tác dụng của lực nào.
B. Hệ chỉ có nội lực giữa các vật trong hệ.

C. Hệ chỉ chịu tác dụng của lực cản, ma sát.
D. Hệ không có ngoại lực tác dụng.
Câu 9: Công thức nào sau đây cho phép xác định khối lượng riêng 
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 của một chất có khối lượng m thể tích V
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D. ρ = m.V.
Câu 10: Công thức của định luật Húc là
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Câu 11: Thế năng trọng trường của một vật không phụ thuộc vào


A. độ cao của vật.
B. gia tốc trọng trường.


C. khối lượng của vật.
D. vận tốc của vật.

Câu 12: Dùng tay ép lò xo đặt vuông góc với mặt tường, lò xo bị biến dạng. Lực gây ra sự biến dạng của lò xo là


A. lực của tường.
B. lực của tay và tường.


C. lực của tay.
D. lực của tay, tường và Trái Đất.

Câu 13: Một vật khối lượng m đang chuyển động tròn đều trên một quỹ đạo bán kính r với tốc độ góc 
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Câu 14: Công thức nào sau đây biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều
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Câu 15: Trong quá trình nào sau đây, động lượng của ôtô được bảo toàn

A. Ô tô chuyển động thẳng đều.
B. Ô tô tăng tốc.

C. Ô tô chuyển động  trên đường có ma sát.
D. Ô tô giảm tốc.
Câu 16: Biến dạng của vật nào dưới đây là biến dạng đàn hồi


A. sợi dây cao su.
B. cái bàn.
C. sợi dây sắt.
D. viên đá.

Câu 17: Bộ giảm xóc của ô tô,xe máy là ứng dụng của lực gì

A. lực đàn hồi.
B. cả 3 lực trên.
C. trọng lực.
D. lực ma sát.
Câu 18: Biểu thức nào sau đây thể hiện mối liên hệ giữa tốc độ dài, tốc độ góc và chu kì quay


A. v = ωR = 2πTR.
B. 
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Câu 19: Đồ thị nào sau đây là đúng khi diễn tả sự phị thuộc của gia tốc hướng tâm vào vận tốc khi xe đi qua quãng đường cong có dạng cung tròn 

[image: image34.emf]a0v



A. Hình 3.
B. Hình 4.
C. Hình 1.
D. Hình 2.

Câu 20: Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 4 giây. Chu kì quay của bánh xe là

A. 0.04s.
B. 25s.
C. 50s.
D. 0,02s.

Câu 21: Cơ năng của vật sẽ không được bảo toàn khi vật

A. chịu tác dụng của lực cản, lực ma sát.

B. chỉ chịu tác dụng của lực đàn hồi của lò xo.

C. không chịu tác dụng của lực ma sát, lực cản.

D. chỉ chịu tác dụng của trọng lực.
Câu 22: Gọi ρ là khối lượng riêng của một chất lỏng thì áp suất do chất lỏng này tạo ra tại một điểm A cách mặt thoáng của chất lỏng một khoảng h có giá trị

A. pA = h.g.
B. pA = ρ.h.
C. pA = ρ.g.
D. pA = ρ.h.g.

Câu 23: Câu nào sau đây sai

A. lực căng của dây có điểm đặt là điểm mà đầu dây tiếp xúc với vật.

B. lực căng có thể là lực kéo hoặc lực nén.


C. lực căng của dây có bản chất là lực đàn hồi.

D. lực căng có phương trùng với chính sợi dây, chiều hướng từ hai đầu vào phần giữa của dây.
Câu 24: Vật cấu tạo từ chất nào sau đây sẽ không có tính đàn hồi

A. Sắt.
B. Nhôm.
C. Đất sét.
D. Đồng.
Câu 25: Một khẩu súng khối lượng 5 kg bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 g với vận tốc 600 m/s. Khi viên đạn thoát ra thì súng giật lùi với tốc độ bằng


A. 1,2 km/s.
B. 0,3 m/s.
C. 1,2 m/s.
D. 0,3 km/s.

Câu 26: Kết luận nào sau đây không đúng với lực đàn hồi

A. Tỉ lệ với độ biến dạng.
                             B. Luôn ngược hướng với lực làm cho nó bị biến dạng.

C. Luôn luôn là lực kéo.
                             D. Xuất hiện khi vật bị biến dạng.
Câu 27: Khi một vật chịu tác dụng của một lực làm vận tốc biến thiên từ v1 đến v2 thì công của ngoại lực được tính bằng công thức


A. A = mv22 - mv12.
B. 
[image: image24.wmf].

2

2

2

1

2

2

mv

mv

A

-

=


C. A = mv2 – mv1.
D. 
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Câu 28: Năng lượng từ pin Mặt Trời có nguồn gốc là

A. năng lượng hạt nhân.
B. quang năng.

C. năng lượng nhiệt.
D. năng lượng hóa học.
Câu 29: Trên mặt mặt ngang nhẵn bóng, một viên bi khối lượng m có vận tốc v va chạm vào một bi khác khối lượng M đang đứng yên. Biết M = 9m và sau va chạm bi dính vào nhau. Tỉ số tốc độ sau va chạm và tốc độ trước va chạm của bi m là


A. 1/10.
B. 10.
C. 9.
D. 1/9.
Câu 30: Một lò xo có độ cứng k = 100N/m để nó dãn ra được 10cm phải tác dụng lực dọc theo trục lò xo có độ lớn là

A. 100N.
B. 10N.
C. 1000N.
D. 1N
Câu 31: Treo một vật rắn vào lực kế, lực kế chỉ giá trị P1 = 5 N. Nhúng vật rắn chìm hoàn toàn trong nước (khối lượng riêng D = 1000 kg/m3) thì lực kế chỉ giá trị P2 = 3 N. Khối lượng riêng của vật rắn có giá trị

A. 2500 kg/m3.
B. 2000 kg/m3.
C. 500 kg/m3.
D. 1500 kg/m3.

Câu 32: Một ô tô có công suất của động cơ là 100kW đang chạy trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của động cơ lúc đó là

A. 104N.
B. 2778N.
C. 1000N.
D. 360N.
Câu 33: Khi nhúng một khối lập phương vào nước, mặt nào của khối lập phương chịu áp lực lớn nhất của nước

A. các mặt bên.
B. mặt trên.

C. mặt dưới.
D. áp lực như nhau ở cả 6 mặt.
Câu 34: Một con lắc đơn gồm vật m = 500 g, dây treo không dãn có chiều dài 
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 so với phương thẳng đứng vật có vận tốc 
[image: image29.wmf]2/

vms

=

. Cơ năng của vật bằng


A. 8,25 J.
B. 3,5 J.
C. 0,8 J.
D. 4,75 J.

Câu 35: Một đĩa tròn bán kính 10cm, quay đều mỗi vòng hết 0,2s. Tốc độ dài của một điểm nằm trên vành đĩa có giá trị


A. 31,4 m/s.
B. 314 m/s.
C. 0,314 m/s.
D. 3,14 m/s.

Câu 36: Một vật có khối lượng m = 2 kg đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 72 km/h trong trọng trường ở độ cao h = 5m so với mốc thế năng chọn là mặt đất, lấy 
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. Cơ năng của vật bằng


A. 523 J.
B. 500 J.
C. 532 J.
D. 352 J.

Câu 37: Một bình thông nhau có chứa nước. Hai nhánh của bình có cùng kích thước. Đổ vào một nhánh của bình lượng dầu có chiều cao là 18 cm. Biết trọng lượng riêng của dầu là 8000 
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, và trọng lượng riêng của nước là 10 000 
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. Độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh của bình là

A. 3,6 cm.
B. 1,75 cm.
C. 4,2 cm.
D. 2,5 cm.

Câu 38: Dùng lò xo có trục hợp với phương ngang góc 300 độ cứng k= 50N/m, kéo vật nặng khối lượng m=200g trên mặt phẳng nằm ngang. Biết hệ số ma sát 0,2. Độ biến dạng của lò xo khi  vật chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,5m/s2 là                                                                           [image: image33.png]




A. 0,525 cm.
B. 0,828cm.
C. 0,548 cm.
D. 0,618 cm.

Câu 39: Ở độ cao bằng   bán kính của Trái Đất có một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều xung quanh Trái Đất. Biết gia tốc rơi tự do ở mặt đất là 10 m/s2  và bán kính của Trái Đất là 6400 km. Tốc độ chuyển động của vệ tinh là

A. 3600 m/s.
B. 2500 m/s.
C. 7500 m/s.
D. 6000 m/s.
Câu 40: Một người khối lượng m1 = 50 kg đang đứng yên trên một chiếc thuyền khối lượng m2 = 200 kg nằm yên trên một mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó, người ấy đi từ vị trí mũi thuyền (đầu thuyền) đến vị trí lái thuyền (cuối thuyền) với tốc độ v1 = 0,5 m/s đối với mặt nước. Biết thuyền dài 3 m. Bỏ qua lực cản của nước đối với thuyền. Tính độ dịch chuyển thuyền đối với mặt nước khi người đi từ mũi thuyền đến lái thuyền


A. 0 m.
B. 0,6 m.
C. 0,75 m.
D. 18 m.
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